
UBND TỈNH CÀ MAU 

 SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

DANH MỤC  

THÔNG TIN CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN CẦN TIÊU THỤ 

(kèm theo Công văn số          /SCT-QLTM ngày 07/8/2021 của Sở Công Thương) 

 

 

STT Tên nông sản 

Sản 

lượng 

tồn đọng 

(tấn) 

 

Thời điểm thu 

hoạch 

Tên doanh nghiệp, 

HTX, tổ chức đại 

diện 

Địa chỉ 
Người liên hệ (Số 

điện thoại) 

Nội dung đề 

xuất kết nối 

(nếu có) 

Ghi chú 

I THỦY SẢN 

01 Cá biển các loại 500 Hàng tháng 
Công ty TNHH 

MTV Quốc Đạt 

Khóm 11, thị 

trấn.Sông Đốc,  

huyện Trần Văn Thời 

Lê Huy Kiệt 

(0913.243.494) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

02 Cá biển, mực 100 Hàng tháng 
Vựa thu mua cá, 

mực 

Khóm 3, thị trấn Sông 

Đốc, huyện Trần  

Văn Thời 

 

Nguyễn Minh 

Phụng 

(0914.454.649) 

Cần hỗ trợ đầu ra 

Có tàu dịch vụ 

hậu cầu và kho 

đông lạnh 

03 Cá bớp 40 Hàng tháng 
DNTN thủy sản 

Khánh Đạt 

Hòn Chuối, thị trấn 

Sông Đốc, huyện 

Trần Văn Thời 

Huỳnh Phong Vụ 

(0917.712.075) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Cá bớp sống 

nuôi lồng bè tại 

Hòn Chuối 

04 

Tôm sú 0 

Quanh năm HTX Đồng Tiến  

Ấp Thứ Vãi B, xã 

Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, Cà Mau 

Tô Văn Hài 

(0918.554.382) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(300 kg/ngày) 

Tôm thẻ 0 
Năng suất  

(300 kg/ngày) 
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Cua Y 0 
Năng suất  

(150 kg/ngày) 

Cua gạch 0 
Năng suất  

(150 kg/ngày) 

05 Cua gạch 0 Quanh năm HTX Cái Bát 
Ấp Cái Bát, xã Hòa 

Mỹ, huyện Cái Nước 

Nguyễn Hoàng Ân 

(0918.600.539) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(20 kg/ngày) 

06 Gà nòi 30 Quanh năm HTX Hòa Thuận 

Khóm 2, thị trấn Trần 

Văn Thời, huyện Trần 

Văn Thời 

Mai Văn Nhớ 

(091. 262.107) 

 

Cần hỗ trợ đầu ra 
Năng suất  

(250 kg/ngày) 

07 

Tôm đất cấp 

đông 
0 

Quanh năm HTX Sông Đầm 
Ấp Tân Hiệp, xã Tân 

Dân, huyện Đầm Dơi 

Lê Minh Sang 

(0915.991.123) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Sú nguyên con  

(30 con/kg) 
0 

Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Sú nguyên con  

(20 con/kg) 
0 

Năng suất 

(10 kg /ngày) 

II GẠO 

01 Gạo sạch ST 24 25 Quanh năm 

HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp và Thủy sản 

Ông Muộn 

Ấp Ông Muộn, xã Lý 

Văn Lâm, thành phố 

Cà Mau 

Nguyễn Văn Tiếp 

(0944.634.488) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

02 
Gạo sạch Toàn 

Tâm 
110  Quanh năm 

HTX DVNN  

Minh Tâm 

Ấp Cơi 5B, xã Khánh 

Bình Tây, huyện Trần 

Văn Thời 

Tạ Minh Kha 

(0913.198.770) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

- ST 24: 30 tấn; 

- Đài Thơm: 60 

tấn; 

- ST25: 20 tấn 

03 Gạo Phú Quý 4 Quanh năm HTX Nông nghiệp 

hữu cơ sinh học 

Xã Khánh Bình Tây 

Bắc, huyện Trần Văn 
Nguyễn Minh Cần hỗ trợ đầu ra  
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(ST25) Phương Quang Thời Phụng 

(0919.948.483) 

04 
Gạo Hoàng Yến 

(ST24) 
17,5  Quanh năm 

HTX DVSX Lúa - 

Tôm Trí Lực 

Ấp 5, xã Trí Lực, 

huyện Thới Bình 

Lê Văn Mưa 

(0825.132.537 
Cần hỗ trợ đầu ra  

05 
Gạo Từ Tâm 

(ST 24) 
23  Quanh năm HTX Đoàn Phát 

Xã Trí Lực, huyện 

Thới Bình 

Huỳnh Minh Triều 

(0949.863.389) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

III LÚA 

01 Lúa OM18, ĐT8 156 20/8-10/9/2021 
THT ĐT- Hiệp Lực 

Ông Bích, 

xã Khánh Bình 
Huỳnh Văn Thinh Cần hỗ trợ đầu ra  

02 Lúa OM18 164 20/8-15/9/2021 
THT Thuận Lợi 

Rạch Bào,  

xã Khánh Bình 
Nguyễn Văn  Nuôi Cần hỗ trợ đầu ra  

03 Lúa OM18 68 30/8-15/9/2021 
THT Đồng Tiến 

Rạch Bào,  

xã Khánh Bình 
Nguyễn Văn Tòng Cần hỗ trợ đầu ra  

04 Lúa ĐT8 96 20/8- 05/9/2021 
THT Đồng Khởi 

Rạch Bào,  

xã Khánh Bình 
Lâm Văn Miền Cần hỗ trợ đầu ra  

05 Lúa OM18 113 25/8-15/9/2021 
THT Dân Lập 

Rạch Bào,  

xã Khánh Bình 
Trần Văn Lập Cần hỗ trợ đầu ra  

06 Lúa OM18, ĐT8 117 20/8-05/9/2021 
THT Bội Thu 

Rạch Bào,  

xã Khánh Bình 
Trần Phước Hiền Cần hỗ trợ đầu ra  

07 Lúa OM18, HC6 79 20/8- 05/9/2021 
THT Trúng Mùa 

Ông Bích, 

 xã Khánh Bình 
Trần Ngọc Đông Cần hỗ trợ đầu ra  

08 Lúa ĐT8 107 20/8-05/9/2021 
THT Đồng Tâm 

Ông Bích, 

 xã Khánh Bình 
Đoàn Minh Tinh Cần hỗ trợ đầu ra  

09 Lúa ĐT8 84 20/8-05/9/2021 
THT Phấn Đấu 

Phạm Kiệt, 

xã Khánh Bình 
Lê Văn Càng Cần hỗ trợ đầu ra  

10 Lúa OM18, ĐT8 197 20/8-05/9/2021 
THT Tiến Lên 

Phạm Kiệt, 

xã Khánh Bình 
Bùi Hữu Nghị Cần hỗ trợ đầu ra  

11 Lúa ĐT8, HC6 89 20/8-05/9/2021 
THT Quyết Thắng 

Phạm Kiệt, 

xã Khánh Bình 
Nguyễn Hoàng Lô Cần hỗ trợ đầu ra  
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12 Lúa ĐT8 82 20/8- 05/9/2021 
THT 02 Tháng 09 

Phạm Kiệt, 

xã Khánh Bình 
Tiêu Thành Nhi Cần hỗ trợ đầu ra  

13 Lúa ĐT8 114 20/8- 05/9/2021 THT 30 Tháng 04 
Phạm Kiệt, 

xã Khánh Bình 
Lê Văn Chiến Cần hỗ trợ đầu ra  

14 Lúa OM18 102 20/8- 05/9/2021 THT Tổ I 
Ấp 4,  

xã Khánh Bình 
Nguyễn Văn Cần Cần hỗ trợ đầu ra  

15 Lúa OM18 57 20/8- 05/9/2021 THT Quyết Tâm 
Phạm Kiệt, 

 xã Khánh Bình 
Lê Văn Nhẹ Cần hỗ trợ đầu ra  

16 Lúa OM18 89 20/8- 05/9/2021 THT Tự Tiến 
Ấp 4, 

xã Khánh Bình 
Trần Văn Khánh Cần hỗ trợ đầu ra  

17 Lúa OM18 140 30/8-15/9/2021 THT Kinh Hội   I 
Kinh Hội, 

 xã Khánh Bình 
Đào Hữu Tấn Cần hỗ trợ đầu ra  

18 Lúa ĐT8 154 20/8- 05/9/2021 
THT Bông Lúa 

Vàng 
Rạch Bào, 

xã Khánh BÌnh 
Võ Văn Nhỏ Cần hỗ trợ đầu ra  

19 Lúa OM18 98 20/8- 05/9/2021 THT Phát Tài 
Rạch Bào, 

xã Khánh BÌnh 
Lê Văn Hơn Cần hỗ trợ đầu ra  

20 Lúa ĐT8, HC6 112 20/8- 05/9/2021 THT Đồng Thuận 
Ông Bích,  

xã Khánh Bình 
Huỳnh Văn Lộ Cần hỗ trợ đầu ra  

21 Lúa ĐT8, OM18 90 20/8- 05/9/2021 THT Bền Vững 
Ông Bích, 

 xã Khánh Bình 
Nguyễn Thanh Hồng Cần hỗ trợ đầu ra  

22 Lúa OM18 133 30/8-15/9/2021 THT Bình Minh 
Kinh Hội,  

xã Khánh Bình 
Võ Thành Công Cần hỗ trợ đầu ra  

23 Lúa OM18 161 30/8-15/9/2021 THT Chủ Lý 
Kinh Hội,  

xã Khánh Bình 
Lý Văn Trường Cần hỗ trợ đầu ra  

24 Lúa OM18 104 20/8- 05/9/2021 THT PT,N,Nghiệp 
Rạch Bào, 

xã Khánh BÌnh 
Thái Hữu Thành Cần hỗ trợ đầu ra  

25 Lúa OM18 271 30/8-15/9/2021 THT Tiến Bộ 
Kinh Hội, 

 xã Khánh Bình 
Lê Văn Sệ Cần hỗ trợ đầu ra  

26 Lúa OM18, ĐT8 1.073 10/8-15/9/2021 
HTX DV NN 

Khánh Bình 

Ấp 19/5, 

xã Khánh Bình 
Nguyễn Văn Trung Cần hỗ trợ đầu ra  

27 Lúa gạo 10.000 15/8-15/9/2021 
Công ty TNHH Kim 

Ngân Long 

Ấp 3, xã Trí Phải, 

huyện Thới Bình 

Nguyễn Thanh Trường 

(0913.943.161) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

28 Lúa gạo 3.000 15/8-15/9/2021 
Công ty TNHH SX 

TM NLTS Cà Mau 

Ấp 8, xã Khánh An, 

huyện U Minh 

Nguyễn Trọng Nhân 

(0948.331.262) 
Cần hỗ trợ đầu ra  
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29 Lúa gạo 2.000 15/8-15/9/2021 
Nhà máy xay xát lúa 

Năm Mừng 

Xã phong Lạc, huyện 

Trần Văn Thời 

Phạm Ngọc Mừng 

(0918.241.996) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

IV RAU, CỦ, QUẢ 

01 
Chuối sấy giòn, 

chuối xiêm 
0,04 Quanh năm HTX Đồng Thuận Ấp 15, xã Khánh An 

Hứa Văn Tới 

(0388.845.531; 

0946.859.503) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 
 

02 

Dưa bồn bồn 0 

Quanh năm 
HTX bồn bồn Đông 

Hưng 

Ấp Đông Hưng, xã 

Tân Hưng Đông, 

huyện Cái Nước 

Đặng Việt Hưng 

(0949.956.839) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(100 kg/ngày) 

Bồn bồn tươi 0 
Năng suất 

(50 kg/ngày) 

03 

Dưa bồn bồn 0 

Quanh năm 
Cơ sở sản xuất 

Minh Duy 

Ấp Đông Hưng, xã 

Tân Hưng Đông, 

huyện Cái Nước 

Phạm Thị Dung 

(0913773359) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(100 kg/ngày) 

Bồn bồn tươi 0,02 
Năng suất 

(100 kg/ngày) 

04 Chuối sấy 2 Quanh năm Công ty Đại đô 
Xã Khánh Bình tây 

Bắc 

Cao Thanh Bình 

(0908.298.620) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(02 tấn/ngày) 

05 
Bánh phồng 

chuối 
0 Quanh năm HTX Hồng Hoa 

Ấp Đồng Tâm A, xã 

Tân Duyêt 

Đồ Hồng Hoa 

(0944.747.975) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(20 kg/ngày) 

06 

Chuối xiêm sấy 

khô 

 

0 

Quanh năm 
CSSX Chuối khô  

Bảy Hoàng 

Ấp 10B, xã Trần Hợi, 

huyện Trần Văn Thời 

Trần Duy Thanh 

(0888.805.809) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(300 kg/ngày) 

Chuối tươi 0 
Năng suất 

(4-5 tấn/ngày) 

07 Dưa leo 0 Quanh năm 
HTX DV Rau an 

toàn Phi Long 

Khóm 7, thị trấn Trần 

Văn Thời 

Đoàn Phi Long 

(0949.366.144) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(100kg/ngày) 
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Mướp 0 
Năng suất 

(90kg/ngày) 

Khổ qua 0 
Năng suất 

(100kg/ngày) 

V THỦY SẢN CHẾ BIẾN 

01 

Tôm nguyên con 

còn đầu vỏ đông 

lạnh 

29,05 

 

Hàng tháng 

Công ty TNHH 

Thuỷ sản Blue Bay 

Số 999A, ấp Năm 

Đảm, xã Lương Thế 

Trân, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

Lê Thị Nhật Anh 

(0943.345.350; 

0988.882.804) 

Công ty có nhu 

cầu kết nối để 

giải quyết hàng 

tồn động 

 

Tôm đông lạnh 

đã qua sơ chế 
327,49 

Mặt hàng thành 

phẩm tôm sản 

xuất có giá trị gia 

tăng 

18,66 

Cua vỏ mềm 

đông lạnh đã qua 

sơ chế 

0,32 

Ghẹ sữa đông 

lạnh đã qua sơ 

chế 

6,65 

Cá hồi đông lạnh 

đã qua sơ chế 
0,43 

02 Cá cơm khô 100 Hàng tháng 
Công ty TNHH  

Tài Lộc 

Khóm 11, thị  

trấn Sông Đốc,  

huyện Trần Văn Thời 

Thái Tuyết Sương 

(0913.987.968) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

03 Bột cá 100 Hàng tháng 
Công ty bột cá 

Thắng Lợi 

Khóm 11, thị trấn 

Sông Đốc, huyện 

Trần Văn Thời 

Nguyễn Văn Truyền 

(0937.768.555) 
Cần hỗ trợ đầu ra  

04 Bột cá 1000 Hàng tháng 
Công ty bột cá 

Promax 

Khóm 12, thị trấn 

Sông Đốc, huyện 

Trần Văn Thời 

Nguyễn Thanh 

Phương 

(09139.750.980) 

Cần hỗ trợ đầu ra  

05 
Cá biển, chả cá 

tươi 
03 Hàng tháng 

DNTN thủy sản 

Trường Khánh 

Ấp Kinh Hòn, xã 

Khánh Bình Tây, 

Lê Vũ Trường 

(0919.377.4990 
Cần hỗ trợ đầu ra  
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huyện Trần Văn Thời 

(Đá Bạc) 

06 Cá khô bổi 0  
HTX NN cá khô bổi 

Tư Hùng 

Ấp 3, xã Trần Hợi, 

huyện Trần Văn Thời 

Từ Thanh Hào 

(0945.714.714) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(01 tấn/ ngày) 

07 Cá khô bổi 20  Quanh năm 
CSSX cá khô bổi 

Tám Oanh 

Ấp Kinh Cũ, xã Trần 

Hợi, huyện Trần Văn 

Thời 

Trần Văn Tám 

(0918.786.345) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(0,4 tấn/ ngày) 

08 

Tôm đất đóng 

gói 
500 gói 

Quanh năm 
HTX Tài Thịnh Phát 

FARM 

Ấp Lung Đước, xã 

tam Giang, huyện 

Năm Căn, Cà Mau 

Mai Thị Thùy Trang 

(0985.997.219) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

 (100 kg/ngày) 

Tôm bạc đóng 

gói 
0 

Năng suất  

(100 kg/ngày) 

Thịt ghẹ đóng 

gói 
500 gói 

Năng suất  

(25-30 

kg/ngày) 

Thịt Cua đóng 

gói 
500 gói 

Năng suất 

(25-30 

kg/ngày) 

09 

Tôm khô bóc vỏ 0,4 

Quanh năm HTX Tân Phát Lợi 

Ấp Tân lập, xã tân 

Ân, huyện Ngọc 

Hiển, Cà Mau 

Bùi Văn Chương  

(091.3622.425) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(100 kg/ngày 

Chà bông tôm 0 
Năng suất 

(300 kg/ngày 

Bánh phồng tôm 

sú 
1 

Năng suất 

(300 kg/ngày 

Bánh phồng hàu 1 Năng suất 
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(300 kg/ngày 

Bánh phồng cua 1 
Năng suất 

(300 kg/ngày 

Bột tôm nêm 

canh 
0,5  

10 

Ruốc khô 
 

150  

Quanh năm 

 

HTX Hương Biển 

 

Thị trấn Cái Đôi 

Vàm, huyện Phú tân 

Nguyễn Văn Thương 

(0943.535.651) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(500 kg/ngày) 

Khô cá khoai 8  
Năng suất 

(500 kg/ngày) 

11 

 

Khô các loại 0,3 

Quanh năm HTX Nông Thịnh Phát 
Ấp Đá Bạc, xã Khánh 

Bình Tây Bắc 

Nguyễn Khiêm 

(0917.606.777) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(200 kg/ngày) 

Mắm các loại 0,1 
Năng suất 

(100 kg/ngày) 

12 

 

Chả cá 0 

Quanh năm HTX Cái Bát 
Ấp Cái Bát, xã Hòa 

Mỹ, huyện Cái Nước 

Nguyễn Hoàng Ân 

(0918.600.539) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(20 kg/ngày) 

Tôm đông lạnh  0 
Năng suất  

(20 kg/ngày) 

 Khô cá phi 0 
Năng suất  

(5-10 kg/ngày) 

13 Bánh phồng tôm 0,1 Quanh năm 

HTX Bánh phồng 

tôm Hàng Vịnh 

Năm Căn 

Ấp 2 xã hàng Vịnh 

huyện Năm Căn tỉnh 

Cà Mau 

Trần Thu Trang 

(0917.166.606) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất  

(10 kg/ngày) 
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14 

Tôm rang 

0 

Quanh năm Hộ kinh doanh 

Ngọc Giàu 

 

Ấp Tân Thành, xã 

Tân Tiến, huyện Đầm 

Dơi 

Trương Ngọc Giàu 

(0888.011.188) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(200 kg/ngày) 

Chả tôm 

0 
Năng suất  

(200 kg/ngày) 

Chà bông tôm 

0 
Năng suất  

(20 kg/ngày) 

Bột tôm sấy giòn 

0 
Năng suất  

(30 kg/ngày) 

Tôm khô 
0 

 

15 Chả cá phi 40 Quanh năm Cơ sở Chả cá 7 Thơ 

Ấp Tân Lợi A, xã Tạ 

An Khương Đông, 

huyện Đầm Dơi 

Phạm Duy Thơ 

(0913.605.917) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất  

(200 kg/ngày) 

16 Ba khía muối  Quanh năm 
CSSX Ba khía muối 

Đầm Dơi 

Xã Quách Phẩm Bắc, 

huyện Đầm Dơi 
 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất  

(01 tấn/ngày) 

17 

Bánh phồng tôm 

Nacama 38% tôm 

5 Quanh năm 
Công ty TNHH SX-

TM-XD Phúc Thịnh 

Phường 7, thành phố 

Cà Mau 

Lê Kiều Phương 

(0908.069.096) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất  

(240 kg/ngày) 

Bánh phồng tôm 

Nacama tôm đất 

Năng suất  

(300 kg/ngày) 

Bánh phồng tôm 

Nacama tôm sú 

Năng suất  

(120 kg/ngày) 

18 
Ba khía muối 

0 

Quanh năm 
HTX Ba Khía Đầm 

Dơi 

Ấp Cây Kè, xã Quách 

Phẩm, huyện Đầm 

Dơi 

Trần Thị Xa 

(0944.747.975) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(01 tấn/ngày) 
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Ba khía trộn 
0 

Năng suất 

(0,5 tấn/ngày) 

Mắm tôm 0 
Năng suất 

(01 tấn /tuần) 

19 

Mắm cá mào gà 
0,5 

Quanh năm 
HTX mắm Mào gà 

 

Ấp Mai hoa, xã 

nguyễn huân, huyện 

Đầm Dơi 

Nguyễn Minh Thái 

(0949.477.022) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(30 kg/ngày) 

Các loại khô 
0,03 

Năng suất 

(50 kg/ngày) 

20 Chả cá phi 0,07 Quanh năm 
HTX Hưng Hiệp 

Tiến 

Xã Tân Hưng Tây, 

huyện Phu Tân 

Đỗ Thành Nghĩ 

(094.575.7483) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(10 -150 

kg/ngày) 

21 Bánh phồng tôm 0 Quanh năm HTX Hồng Hoa 
Ấp Đồng Tâm A, xã 

Tân Duyêt 

Đồ Hồng Hoa 

(0944.747.975) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 

Năng suất 

(30 kg/ngày) 

22 

Tôm khô  0,6 

Quanh năm HTX Sông Đầm 
Ấp Tân Hiệp, xã Tân 

Dân, huyện Đầm Dơi 

Lê Minh Sang 

(0915.991.123) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Tôm khô loại 2 0,6 
Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Tôm khô chà 

bông 
0,6 

Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Nõn tôm sú 0 
Năng suất 

(10 kg/ngày) 
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Nõn tôm thẻ 0 
Năng suất 

(10 kg/ngày) 

Mắm tôm 0,03 
Năng suất 

(10 kg /ngày) 

23 

Tôm khô 0,4 

Quanh năm HTX Minh Đức 
Xã Thanh Tùng, 

huyện Đầm Dơi 

Minh Đức 

(0313..808..090) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(50 kg /ngày) 

Tôm rang 0,15 
Năng suất 

(50 kg /ngày) 

VI SẢN PHẨM KHÁC 

01 
Nước mắm Ngọc 

Trân  
15.000 lít Quanh năm 

HTX sản xuất nước 

mắm Ngọc Trân 

Thị trấn Cái Đôi 

Vàm, huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau 

Trần Phước Nhân 

(0945.303.121) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(30 lít /ngày) 

02 

Nước mắm Diệu 

Hương loại chấm 
50 lít 

Quanh năm 

CSSX nước mắm 

Diệu Hương 

 

Ấp Thị Tường A, xã 

Hưng Mỹ, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

Lê Hoài Thanh 

(0812.135.935) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(100 lít/ngày) 

Nước mắm Diệu 

Hương loại kho 

cá 

1000 lít 
Năng suất 

(500 lít/ngày) 

03 

Nước mắm Mạch 

Long Loại 1 

(500ml) 

2500 chai 

Quanh năm 

Công ty TNHH 

MTV SX TM xuất 

khẩu Đại Phát 

Ấp Hòa Trung, xã 

Lương Thế Trân, 

huyện Cái Nước 

Lê Minh Chánh 

(0918.331.743) 
Cần hỗ trợ đầu ra 

Năng suất 

(2000 

chai/ngày) 

Nước mắm Mạch 

Long Loại 2  

 

1800 chai 

 

Năng suất 

(2000 

chai/ngày) 

Nước mắm Mạch 

Long Loại 3  
3100 chai 

Năng suất 

(2000 
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chai/ngày) 

Nước mắm Mạch 

Long 50 độ đạm  
250 chai 

Năng suất 

(1500 

chai/ngày) 

Nước mắm Mạch 

Long 40 độ đạm  
210 chai 

Năng suất 

(1500 

chai/ngày) 

04 
Mật ong 

RUM.CM 
 Quanh năm CSSX Rum.CM 

Phường 7, thành phố 

Cà Mau 

Đỗ Thu Nga 

(0967.079.091) 

Cần hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ 
 

 

Ghi chú:  

- Tổng số Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần hỗ trợ kết nối: 75  

Cá biển các loại: 640 tấn, chuối sấy: 2,04 tấn, cá cơm khô: 100 tấn, tôm nguyên con còn đầu vỏ đông lạnh: 29,05 tấn, tôm 

đông lạnh đã qua sơ chế: 346,15 tấn, khô cá bổi: 20 tấn, ruốc khô: 150 tấn, chả cá phi: 40 tấn, Nước mắm: 23.910 lít, gạo: 179,5 tấn, 

lúa: 19.050 tấn … 

Trong đó có mốt mặt hàng có thể cung ứng hàng tháng: Thủy sản (tôm, cua…) 36 tấn/tháng; thủy sản chế biến (tôm khô, cá 

khô …) 286 tấn/tháng; rau, củ, quả (chuối sấy, chuối tươi …) 237 tấn/tháng; nước mắm 288.000 lít/tháng … 
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